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27 dòng thuế thuộc 5402

Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn
vị

Thuế NK
thông
thường

MFN VAT

5402.11.00 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi có độ bền cao làm từ ni lông hoặc các polyamit khác, đã hoặc chưa làm dún: / - - Từ các aramit

kg 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

5402.19.00 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi có độ bền cao làm từ ni lông hoặc các polyamit khác, đã hoặc chưa làm dún: / - - Loại khác

kg 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

5402.20.00 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi có độ bền cao làm từ polyeste, đã hoặc chưa làm dún

kg 4,5% 3% 8 / 10
(nhiều
mức)

5402.31.00 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi dún: / - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác, độ mảnh mỗi sợi đơn không quá 50 tex

kg 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

5402.32.00 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi dún: / - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác, độ mảnh mỗi sợi đơn trên 50 tex

kg 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)
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5402.33.10 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi dún: / - - Từ các polyeste: / - - - Loại có màu trừ màu trắng (SEN)

kg 4,5% 3% 8 / 10
(nhiều
mức)

5402.33.90 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi dún: / - - Từ các polyeste: / - - - Loại khác

kg 4,5% 3% 8 / 10
(nhiều
mức)

5402.34.00 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi dún: / - - Từ polypropylen

kg 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

5402.39.00 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi dún: / - - Loại khác

kg 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

5402.44.10 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi khác, đơn, không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên mét: / - - Từ nhựa đàn hồi: / - - - Từ các polyeste

kg 4,5% 3% 8 / 10
(nhiều
mức)

5402.44.20 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi khác, đơn, không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên mét: / - - Từ nhựa đàn hồi: / - - - Từ polypropylen

kg 4,5% 3% 8 / 10
(nhiều
mức)

5402.44.90 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi khác, đơn, không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên mét: / - - Từ nhựa đàn hồi: / - - - Loại khác

kg 4,5% 3% 8 / 10
(nhiều
mức)

5402.45.00 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi khác, đơn, không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên mét: / - - Loại khác, từ ni lông hoặc từ các polyamit
khác

kg 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

5402.46.10 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi khác, đơn, không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên mét: / - - Loại khác, từ các polyeste, được định hướng
một phần: / - - - Loại có màu trừ màu trắng (SEN)

kg 4,5% 3% 8 / 10
(nhiều
mức)

5402.46.90 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi khác, đơn, không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên mét: / - - Loại khác, từ các polyeste, được định hướng
một phần: / - - - Loại khác

kg 4,5% 3% 8 / 10
(nhiều
mức)
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5402.47.10 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi khác, đơn, không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên mét: / - - Loại khác, từ các polyeste : / - - - Loại có
màu trừ màu trắng (SEN)

kg 4,5% 3% 8 / 10
(nhiều
mức)

5402.47.90 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi khác, đơn, không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên mét: / - - Loại khác, từ các polyeste : / - - - Loại khác

kg 4,5% 3% 8 / 10
(nhiều
mức)

5402.48.00 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi khác, đơn, không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên mét: / - - Loại khác, từ polypropylen

kg 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

5402.49.00 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi khác, đơn, không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên mét: / - - Loại khác

kg 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

5402.51.00 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi khác, đơn, xoắn trên 50 vòng xoắn trên mét: / - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác

kg 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

5402.52.00 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi khác, đơn, xoắn trên 50 vòng xoắn trên mét: / - - Từ các polyeste

kg 4,5% 3% 8 / 10
(nhiều
mức)

5402.53.00 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi khác, đơn, xoắn trên 50 vòng xoắn trên mét: / - - Từ polypropylen

kg 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

5402.59.00 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi khác, đơn, xoắn trên 50 vòng xoắn trên mét: / - - Loại khác

kg 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

5402.61.00 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi khác, sợi xe (folded) hoặc sợi cáp: / - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác

kg 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

5402.62.00 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi khác, sợi xe (folded) hoặc sợi cáp: / - - Từ các polyeste

kg 4,5% 3% 8 / 10
(nhiều
mức)
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5402.63.00 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi khác, sợi xe (folded) hoặc sợi cáp: / - - Từ polypropylen

kg 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

5402.69.00 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex
/ - Sợi khác, sợi xe (folded) hoặc sợi cáp: / - - Loại khác

kg 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

Báo cáo mang tính tham khảo, được tạo tự động từ dữ liệu biểu thuế nguồn và quy tắc khuyến cáo. Đây không phải quyết định của cơ quan hải quan, không xác nhận mã HS, điều kiện hưởng FTA hay
hiệu lực pháp lý. Người dùng chịu trách nhiệm đối chiếu văn bản pháp luật hiện hành.


